ó2á TCN - 544 TCN 3 tháng sau 


Phật viên tịch 


- Bối cảnh xõ hội 
- Cuộc đời Đức Phật 
- Các đợi đệ tử 


- Nguyên nhân: Subhadda tuyên 
truyền thói độ dễ duôi trong tăng 
đoàn sdơu khi Phật qua đời -> Cần 
nhắc lợi lời Phật dạy để duy trì 
giáo phúp 

- Chủ trì: Maha Kassgpd 

- Đ0Q vị 

- Ananda (kinh) - Upoli (luật) 

- Địa điểm: Rajagohg, Maggdhd 
- Hộ trì: vua Ajatgshatru 


__ 6KÝ _ 
KẾT TẬP KINH ĐIẾN 


hơn T100 năm 
sau Phút viên tịch 


- Nguyên nhôn: nhóm tỳ-khưu Vgjji 
tại Vesoli vs ngài Yqaso, 10 điều phi 


phóp 


- Chủ trì: Yqssq Kñkandokgputtd 


- 7OO vị 


- Địa điểm: Vesdli 
- Hộ trì: vua Kãlãsokd 


- Chia thành Đợi chúng bộ 
Mñhãsgäghikd & Trưởng lão bộ 


Sthgviravgdd 


Thượng tọa bộ 
L£# 
theravada 


Độc tử bộ 
Tu Ríi ñb 
VdfSinuiriwra 
hoặc 
Trụ tử bộ 


pudgalavada 


Chính lượng bộ 
IE tt 


SŒ/1nifyd 


Trưởng lão bộ 
k#ã 


sthaviravada 


Phân biệt bộ 
2}1n| 
vibhajvavada 
236 sau NB 


Hóa địa bộ 
ttRhiÿ 


maạkišãsaka 


Pháp Tạng bộ 
8ä 


dharmaguptaka 


Pháp thượng bộ 


ủ: | _"Ù 


dtarrmmoftaria 


Phật nhập Niết-bàn 


Nhất thiết hữu bộ 


-UJïi 


sarvastivada 


236 sau NB 


Ám Quang bộ 
ÑWXL3V. 
kãsšyapina 


Thuyết xuất thế 


bộ 
F41110. 


lokottaravada 


Kinh lượng bộ 


Lk ` xýf? 
#W lực Hi 
ST HỖ 


sautrantika 
350 sau NB 


Đa văn bộ 
#If ñg 


hahušrutiya 


Hiền trụ bộ 
FHtLäf 


bhadraydniya 


Thuyết giả bộ 
ñ" [E ñb 


prajnaptivada 


Mật lâm sơn bộ 
# 1i Ä[ 


sannagarika 


Đại chúng bộ 


U. d4? 
k E.4 F lŨ 


mahaãsãnghika 
200 sau NB 


Nhất thuyết bộ 
_ãt HD 


ekavyavaharika 


Khôi sơn trụ bộ 
% 1lI{š Ñ 
gokulika 


Chế đa sơn bộ 


tị # 1Ì! z 


cainika 


hơn 200 năm 
sau Phút viên tịch 


Ô MA CHÍ 


- Bối cảnh: ít nhốt 18 bộ phái, Đợo Phật phát triển 
-> ngogi đạo thiếu thốn -> giỏ danh tu sĩ -> vua 
Asoka thanh lọc 6O.OOO sư giả 

- Nguyên nhân: thống nhất giáo lý các bộ phái 

- Chủ trì: Moggoliputtatissœ 

- 1000 vị 

- Địa điểm: Pätoliputtd 

- Hộ trì: vua Asokd 


- Vua Asokd cử 9 phới đoàn truyền bú Đạo Phật đi 
khắp nơi 


Trong 9 phới đoàn đó, có 
đoòn của nhà sư Mghindd 
(con trai vua Asokg) đi 
xuống Sri Loankg, ngài 
Mohinda cảm hóa vud 
Devangampiyd Tissqa và Phật 
giáo trở thành quốc gióo 
củg nước này. 


Một phới đoàn khác do ngòi 
Song vò ngời Uttoradẫn đầu 
truyền đgo đến Indonesig, 
Myonmor, Thói Lơn, 
Coampuchig, Lào... 


khoảng 450 năm 
sau Phút viên tịch 


- Bối cảnh: đầu thế kỷ II - hết thế kỷ I TCN, Sri 
Lankd bị người Tamil từ Ân Độ tràn xuống gây 
chiến, giết sư, đốt chùa & nội chiến trong nước 

- Nguyên nhôn: Lo sợ việc học thuộc lòng kinh 
điển sẽ gặp khó khăn trước tình cảnh khắc nghiệt 
của chiến tranh 

- Chủ trì: Mahãdhammorokkhitd 

- 1000 vị 

- Địa điểm: chùa Mohovihorg, Sri Lanka 

- Hộ trì: vua Vattagũämanï Abhayd 


Kinh điển lần đầu tiên được ghi chép lại trên lá bối 


- Nguyên nhôn: Vua Mindon của Myanmoơr suy 
ngẫm về sự tồn vong của giáo pháp nếu sqau này 


năm T87T 


đất nước gặp chiến tranh 
- Chủ trì: Bhaddanta Jñgorod 


- 2400 vị 


- Địa điểm: Myanmor 
- Hộ trì: vua Mindon 


Kinh điển và chú giỏi được khắc trên bia đó 


năm T954 


- Nguyên nhân: Kỷ niệm Phật giáo 2500 tuổi 
- Chủ trì: Nyungan Sayadgw 
- Hỏi: Mahosi - Đóp: Mingun 


- 2500 vị 


- Địa điểm: Yangon, Myonmoơr 
- Hộ trì: Chính phủ Myanmor 


You 


[ulIe 


Võ Minh 
đến Minh 


